










DANH MỤC CÁC HỌC PHẦN BỔ SUNG KIẾN THỨC 

Stt Ngành dự tuyển Học phần 
Số tín 

chỉ 
Ghi chú 

1 Quản trị kinh doanh 

Kinh tế vi mô 03  

Nhóm 2 

Kinh tế vĩ mô 03  

Quản trị chiến lược 03 

Nhóm 1 
Quản trị doanh nghiệp 02 

Quản trị nguồn nhân lực 02 

Quản trị Marketing 02 

Tổng số tín chỉ phải học  09 15 

2 Tài chính ngân hàng 

Quản trị ngân hàng 03 

Nhóm 1 

 

Tài chính doanh nghiệp 03  

Tiền tệ ngân hàng 03  

Tổng số tín chỉ phải học  09  

3 Kỹ thuật xây dựng 

Kết cấu bê tông cốt thép 2 03 

Nhóm 1 

 

Kết cấu bê tông cốt thép 3 03  

Kiến trúc 03  

Tổng số tín chỉ phải học  09  

4 Văn học Việt Nam 

Văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến giữa thế kỷ XVIII 02 

Nhóm 1 

 

Văn học Việt Nam từ giữa thế kỷ XVIII đến cuối thế kỷ XIX 02  

Văn học Việt Nam từ 1900 đến 1945 02  

Văn học Việt Nam từ 1945 đến 1975 02  

Lý luận văn học 02  

Tổng số tín chỉ phải học  10  

5 Công nghệ thực phẩm 

Hoá sinh thực phẩm 03 

Nhóm 1 

 

Nguyên lý bảo quản thực phẩm 03  

Vi sinh thực phẩm 03  

Tổng số tín chỉ phải học  09  

6 Luật kinh tế 

Luật dân sự 03 

Nhóm 1 

 

Luật thương mại 03  

Lý luận nhà nước và pháp luật 03  

Tổng số tín chỉ phải học  09  

7 Triết học 

Lý luận về 

 phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu chuyên ngành 

02  

Nhóm 2 
Lịch sử triết học phương Đông và phương Tây 04 

Nhóm 1 
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa  

duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử 
04 

Phân tích tác phẩm kinh điển triết học Mác - Lênin 05 

Tổng số tín chỉ phải học  13 15 

8 Quản lý kinh tế 

Quản trị học 03 

Nhóm 1 

 

Quản lý Nhà nước về kinh tế 02  

Kinh tế học 03  

Kinh tế phát triển 02  

Tổng số tín chỉ phải học  10  

 



DANH MỤC NGÀNH PHÙ HỢP VỚI NGÀNH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN THẠC SĨ 

Stt Ngành dự tuyển 
Ngành phù hợp  

(KHÔNG HỌC BSKT) 

Ngành phù hợp 

(PHẢI HỌC BSKT) 

Nhóm 1 Nhóm 2 

1 Quản trị kinh doanh 

Quản trị kinh doanh, Quản 

trị kinh doanh quốc tế, 

Kinh doanh thương mại, 

Quản trị Marketing, Quản 

trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành, Quản trị sản xuất. 

Kế toán, Kế toán doanh nghiệp, 

Kiểm toán, Tài chính tín dụng, 

Ngân hàng, Tài chính doanh 

nghiệp, Kinh tế phát triển, Kinh tế 

nông nghiệp, Kinh tế du lịch, Kinh 

tế tài nguyên môi trường. 

Các ngành còn lại ngoài các 

ngành phù hợp không học bổ 

sung kiến thức và các ngành 

thuộc nhóm 1. 

2 Tài chính ngân hàng 

Tài chính ngân hàng, Tài 

chính tín dụng, Tài chính 

doanh nghiệp, Tài chính 

bảo hiểm, Tài chính thuế, 

Tài chính hải quan, Tài 

chính kế toán, Tài chính 

nhà nước. 

Quản trị kinh doanh, Kinh tế ngoại 

thương, Quản trị thương mại, Quản 

trị Marketing, Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành, Các ngành kinh tế 

và quản lý khác. 

 

3 Kỹ thuật xây dựng 

Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp, Kỹ thuật công 

trình, Công nghệ kỹ thuật 

công trình xây dựng. 

Cầu đường, Thuỷ lợi, Địa cơ nền 

móng, Vật liệu và cấu kiện xây 

dựng, Cảng công trình biển. 

 

4 Văn học Việt Nam 

Sư phạm Ngữ văn, Sáng tác 

văn học, Tiếng Việt và Văn 

hoá Việt Nam, Văn học, 

Ngôn ngữ học, Hán Nôm. 

Ngôn ngữ học, Văn hoá học, Việt 

Nam học, Quản lý văn hoá, Quốc tế 

học, Quan hệ công chúng, Giáo dục 

học, Quản lý giáo dục, Công tác xã 

hội. 

 

5 Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm 

Đảm bảo chất lượng và an toàn 

thực phẩm, Công nghệ sinh học, 

Sinh học ứng dụng, Công nghệ kỹ 

thuật hoá học, Công nghệ sau thu 

hoạch, Kỹ thuật thực phẩm, Bảo 

quản chế biến thuỷ sản, Bảo quản 

chế biến nông sản. 

 

6 Luật kinh tế 

Luật, Luật dân sự và tố 

tụng dân sự, Luật hiến pháp 

và Luật hình chính, Luật 

hình sự và tố tụng hình sự. 

Luật quốc tế. 

Điều tra trinh sát, Điều tra hình sự, 

Quản lý nhà nước về an toàn trật tự, 

Kỹ thuật hình sự, Quản lý giáo dục 

và cải tạo phạm nhân, Quản lý nhà 

nước, Chính trị học, Xây dựng 

Đảng và Chính quyền nhà nước, 

Kinh tế chính trị 

Các ngành còn lại ngoài các 

ngành phù hợp không học bổ 

sung kiến thức và các ngành 

thuộc nhóm 1. 

7 Triết học 

Triết học, và các chuyên 

ngành khác của ngành Triết 

học, Cử nhân chính trị và 

Cử nhân giáo dục chính trị, 

giáo dục công dân. 

 

Kinh tế chính trị học, Lịch sử Đảng, 

Tâm lý học, Luật học, Xã hội học, 

Giáo dục học, Quản lý giáo dục, 

Văn hóa học, Văn học, Quản lý 

khoa học và công nghệ, Hành chính 

học, Khoa học quản lý, Khoa học 

thư viện, Công tác xã hội, Nhân 

học, Dân tộc học, Xây dựng Đảng 

và chính quyền Nhà nước, Khoa 

học quân sự. 

Các ngành còn lại ngoài các 

ngành phù hợp không học bổ 

sung kiến thức và các ngành 

thuộc nhóm 1. 

8 Quản lý kinh tế 

Quản lý kinh tế, Chính sách 

công, Khoa học quản lý, 

Quản lý công nghiệp, Quản 

lý khoa học và công nghệ, 

Hệ thống thông tin quản lý, 

Quản trị nguồn nhân lực… 

- Nhóm ngành Kinh tế học; Kinh 

doanh; 

- Nhóm ngành Tài chính – Ngân 

hàng – Bảo hiểm; 

- Nhóm ngành Kế toán – Kiểm 

toán; 

- Nhóm ngành Luật, Thống kê…. 

 

 



 














